
Stt Họ tên Tên Số đt Ghi chú

1 Hoàng Minh Hoàn Hoàn 098xxxx383

2 Lê Hoàng Anh Anh 086xxxx713

3 Trần Minh Minh 039xxxx765

4 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 097xxxx056

5 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 097xxxx328

6 Bùi Thị Thanh Minh Minh 097xxxx032

7 Lê Thị Huệ Huệ 097xxxx032

8 Nguyễn Gia Linh Linh 097xxxx032

9 Đào Thị Quý Quý 034xxxx696

10 Nguyễn Thúy Duyên Duyên 034xxxx737

11 Phùng Thu Hoa Hoa 038xxxx150

12 Vũ Bá Tước Tước 091xxxx416

13 Trần Ngọc Mạnh Mạnh 089xxxx798

14 Trần Ngọc Diệp Diệp 039xxxx111

15 Lương Đại Quan Quan 091xxxx886

16 Đặng Thị Hoàng Anh Anh 098xxxx566

17 Hoàng Mỹ Linh Linh 090xxxx996

18 Nguyễn Phương Linh Linh 098xxxx886

19 Phí Thị Lệ Quyên Quyên 098xxxx335

20 Đỗ Phương Anh Anh 093xxxx460

21 Nguyễn Mai Linh Linh 033xxxx529

22 Phạm Ngọc Toàn Toàn 036xxxx863

23 Hoàng Văn Vinh Vinh 039xxxx899

24 Đỗ Huy Linh Linh 083xxxx913

25 Nguyễn Thị Minh Minh 035xxxx453

26 Nguyễn Thị Linh Linh 086xxxx416

27 Đỗ Thị Ngọc Anh Anh 098xxxx618

28 Nguyễn Văn Quân Quân 094xxxx089

29 Lê Nam Triệu Triệu 091xxxx780

30 Vương Đỗ Tuấn Anh Anh 090xxxx530

31 Nguyễn Đức Tú Tú 097xxxx513

32 Phạm Thùy Trang Trang 039xxxx968

33 Nguyễn Thế Đức Đức 058xxxx606

34 Trần Vĩnh Nam Nam 038xxxx382

35 Vũ Viết Hiếu Hiếu 094xxxx428

36 Nguyễn Quang Sơn Sơn 096xxxx626

37 Nguyễn Văn Tùng Tùng 096xxxx323
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38 Lê Văn Tân Tân 088xxxx199

39 Giang Đức Mạnh Mạnh 091xxxx806

40 Đặng Lê Quang Bình Bình 035xxxx136

41 Đào Thị Thúy Hà Hà 098xxxx829

42 Phạm Minh Hiếu Hiếu 085xxxx988

43 Dương Văn Hùng Hùng 091xxxx988

44 Thu Chinh Chinh 097xxxx643

45 Nguyễn Hồng Nghĩa Nghĩa

46 Hoàng Thị Thiên Thiên 036xxxx300

47 Phạm Thị Thanh Lâm Lâm 096xxxx369

48 Nguyễn Thị Diệp Diệp 097xxxx947

49 Phạm Văn Bình Minh Minh 093xxxx457

50 Trần Khánh Linh Linh 083xxxx899

51 Hồ Xuân Tường Tường 096xxxx593

52 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh CK sài gòn hà nội

53 Bùi Thị Trang Trang CK sài gòn hà nội

54 Lê Thị Hồng Nhung Nhung CK sài gòn hà nội

55 Lê Quốc Khánh Khánh CK sài gòn hà nội

56 Dương Văn Hạnh Hạnh CK sài gòn hà nội

57 Nguyễn Duy Tân Tân CK sài gòn hà nội

58 Hoàng Minh Đức Đức CK sài gòn hà nội

59 Lê Anh Minh Minh CK sài gòn hà nội

60 Đỗ Dương Thông Thông CK sài gòn hà nội

61 Nguyễn Khánh Linh Linh 091xxxx718

62 Nguyễn Trọng Vĩnh Vĩnh 090xxxx268

63 Nguyễn Thùy Trang Trang 093xxxx006

64 Đỗ Quang Sơn Sơn 038xxxx144

65 Phạm Ngọc Hà Hà 098xxxx556

66 Lê Hồng Phong Phong 094xxxx758

67 Nguyễn Văn Long Long 036xxxx524

68 Hoàng Đức Việt Việt CK Dầu khí 

69 Phạm Thị Hải Yến Yến 097xxxx273

70 Ngô Phương Anh Anh 039xxxx917

71 Nguyễn Quốc Hoàng Hoàng 096xxxx686

72 Nguyễn Thị Hải Duyên Duyên 096xxxx635

73 Vũ Ngọc Đoan Đoan 096xxxx817

74 Hoàng Minh Đức Đức 035xxxx458

75 Lưu Xuân Kế Kế 078xxxx999

76 Mai Thị Thanh Hương Hương 098xxxx933

77 Hoàng Thị Ngọc Ngọc 037xxxx480

78 Phạm Thị Mai Phương Phương 036xxxx405

79 Trần Tuấn Hiệp Hiệp 091xxxx001

80 Nguyễn Quốc Cường Cường 077xxxx666



81 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nhung 034xxxx257

82 Hoàng Lê Sơn Sơn 094xxxx848

83 Nguyễn Duy Thái Thái 038xxxx998

84 Đỗ Thị Yến Yến 039xxxx623

85 Trịnh Khánh Linh Linh 034xxxx563

86 Nguyễn Ngọc Hưng Hưng 034xxxx301

87 Nguyễn Trà Giang Giang 097xxxx210

88 Lê Thị Nhàn Nhàn 098xxxx728

89 Lý Phương Quỳnh Quỳnh 091xxxx669

90 Trần Hồng Đức Đức 098xxxx343

91 Nguyễn Văn Hùng Hùng 090xxxx188

92 Vũ Văn Thoại Thoại 098xxxx804

93 Hà Ngọc Phong Phong 090xxxx192

94 Đỗ Thanh Tùng Tùng CK RONG VIET

95 Nguyễn Thị Hoa Hoa CK RONG VIET

96 Nguyễn Thế Long Long 039xxxx996

97 Vũ Văn Vinh Vinh 094xxxx886

98 Đinh Thị Thu Thủy Thủy 033xxxx793

99 Đỗ Mạnh Hưng Hưng 098xxxx889

100 Hoàng Văn Minh Minh 097xxxx195

101 Lê Thị Dung Dung CK EVEREST

102 Lê Vũ Thuỳ Linh Linh CK EVEREST

103 Hà Đạo Hồng Đức Đức CK EVEREST

104 Nguyễn Thùy Dương Dương 035xxxx853

105 Trần Thanh Huyền Huyền 096xxxx898

106 Đặng Nguyệt Hà Hà 038xxxx938

107 Trần Thanh Bảo Long Long 096xxxx651

108 Nguyễn Hải Nam Nam 094xxxx658

109 Hồ Quốc Hiệp Hiệp 034xxxx901

110 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 090xxxx159

111 Đoàn Thị Hồng Vân Vân 096xxxx810

112 Phạm Thị Thùy Trang Trang 097xxxx910

113 Nguyễn Hải Thanh Thanh 037xxxx221

114 Dương Đức Linh Linh 034xxxx368

115 Vũ Đức Thiện Thiện FPTS

116 Đinh Thị Hồng Sáng Sáng FPTS

117 Nguyễn Thị Phương Thanh Thanh 098xxxx136

118 Lương Minh Hiếu Hiếu 036xxxx569

119 Lưu Mạnh Tiến Tiến 098xxxx906

120 Phạm Quốc Minh Quân Quân 098xxxx450

121 Nguyễn Minh Vương Vương 088xxxx599

122 Nguyễn Kỳ Duyên Duyên 085xxxx202

123 Vũ Thị Tuyết Loan Loan 090xxxx187



124 Trương Thanh Công Công 038xxxx811

125 Vương Thái Minh Minh 091xxxx630

126 Hoàng Thu Hồng Hồng 090xxxx594

127 Đoàn Văn Nguyên Nguyên 096xxxx573

128 Trần Anh Tuấn Tuấn CK Dầu Khí

129 Nguyễn Văn Huy Huy CK Dầu Khí

130 Bùi Thanh Hải Hải CK Dầu Khí

131 Tống Thị Khánh Chi Chi CK Dầu Khí

132 Đoàn Thị Hồng Hải Hải 097xxxx177

133 Cao Quang Duy Duy 090xxxx095

134 Lê Minh Sơn Sơn 098xxxx039

135 Phạm Chi Mai Mai DNSE

136 Lê Thị Cúc Cúc 096xxxx322

137 Nguyễn Thúy Hiền Hiền 097xxxx783

138 Hoàng Thị Thúy Thúy KBSV

139 Nguyễn Thị Lan Anh Anh 097xxxx464

140 Phạm Thúy An An 093xxxx655

141 Hoa Thị Hồng Phương Phương 098xxxx444

142 Nguyễn Thị Hằng Hằng 098xxxx527

143 Trương Hoàng Phương Phương CK ASEAN

144 Ngô Viết Gia Hoa Hoa 090xxxx380

145 Vũ Trịnh Phương Thanh Thanh 091xxxx899

146 Chu Thị Mai Quỳnh Quỳnh 096xxxx175

147 Nguyễn Thị Thanh Thanh 034xxxx775

148 Nguyễn Thị Tường Vân Vân 076xxxx566

149 Đặng Xuân Hòa Hòa 093xxxx296

150 Lê Mạnh Cường Cường 033xxxx309 chuyển lớp từ CB

151  Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhung HDS

152 Nguyễn Mạnh Toàn Toàn HDS

153 Phạm Thị Minh Thu Thu HDS

154 Nguyễn Duy Hùng Hùng HDS

155 Vũ Thị Ngọc Dung Dung 097xxxx779 CK Tiên Phong

156 Trịnh Thị Minh Anh Anh 096xxxx389 CK Tiên Phong

157 Nguyễn Thùy Trang Trang 098xxxx496 CK Tiên Phong

158 Bùi Kỳ Anh Anh 096xxxx260 CK Tiên Phong

159 Nguyễn Thu Phương Phương 097xxxx296  CK Tiên Phong

160 Nguyễn Thành Trung Trung 081xxxx529 CK Tiên Phong

161 Bạch Ngọc Linh Linh 098xxxx066 CK Tiên Phong

162 Dương Minh Đức Đức 093xxxx728 CK Tiên Phong

163 Vũ Thị Lan Lan 093xxxx968 CK Tiên Phong

164 Ngô Hiếu Thảo Thảo 035xxxx197 CK Tiên Phong

165 Khuất Thị Hường Hường 098xxxx586 CK Tiên Phong

166 Phạm Thị Trà My My 097xxxx 086 CK Tiên Phong



167 Lê Đức Mạnh Mạnh 094xxxx165 CK Tiên Phong

168 Nguyễn Thùy Linh Linh 096xxxx993 CK Tiên Phong

169 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Mỹ 091xxxx315 CK Tiên Phong

170 Trần Trà Mi Mi 096xxxx170 CK Tiên Phong

171 Mai Thị Hải Hà Hà 096xxxx 588 CK Tiên Phong

172 Nguyễn Đoàn Thái Sơn Sơn 098xxxx399 CK Tiên Phong

173 Trương Thu Phương Phương 090xxxx507 CK Tiên Phong

174 Vũ Minh Thành Thành 097xxxx589 CK Tiên Phong

175 Nguyễn Quỳnh Lê Lê 093xxxx 696 CK Tiên Phong

176 Lê Sơn Tùng Tùng 094xxxx961

177 Nguyễn Quỳnh Anh Anh CK Thủ Đô

178 Hà Minh Phú Phú chuyển từ lớp PS

179 Đặng Tiến Sỹ Sỹ 098xxxx305

180 Hà Mạnh Hùng Hùng 090xxxx186

181 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 091xxxx939

182 Trịnh Anh Tú Tú 055xxxx095

183 Trần Thị Hương Hương 035xxxx603 CK An Bình
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